PHỤ LỤC I
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP; NHÀ ĐẦU TƯ CÓ DỰ ÁN (THEO LUẬT ĐẤT ĐAI; NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2024/NĐ-CP NGÀY 30/7/2024; NGHỊ ĐỊNH SỐ 320/2025/NĐ-CP NGÀY 15/12/2025).
(Kèm theo Báo cáo số……/BC-STC ngày      tháng     năm 2026)
I. ƯU ĐÃI VỀ THUẾ SUẤT THUẾ TNDN (theo quy định tại Nghị định số 320/2025/NĐ-CP)
	STT
	Loại dự án
	Thuế suất ưu đãi, thời gian ưu đãi

	
	
	Thuế suất ưu đãi
	Thời gian ưu đãi

	1
	Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng[footnoteRef:1] [1:  Khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ] 

	15%
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng[footnoteRef:2] [2:  Khoản 3, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ] 

	17%
	Suốt thời gian hoạt động

	3
	DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực[footnoteRef:3]: [3:  Các điểm a, b, c, d, đ khoản 2, khoản 4 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ] 

- Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ứng dụng công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; 
- Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm, sản xuất thiết bị điện tử theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thứ sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tu tiên phát triển do Chính phủ quy định đáp ứng một trong các tiêu chí;
- Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; bảo vệ môi trường; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất quốc phòng, an ninh và sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; sản xuất sản phẩm công nghiệp hóa chất trọng điểm và sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, pháp luật về cơ khí;
+ Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
	10%
	15 năm

	
	Dự án đầu tư mới thuộc[footnoteRef:4] doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. [4:  Các điểm e khoản 2, khoản 4 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	10%
	15 năm

	4
	DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc[footnoteRef:5]:  [5:  Các điểm g, điểm h khoản 2 Điều 18, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có quy mô vốn đầu tư tối thiều 12.000 tỷ đồng và thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 
Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư có thời gian giải ngân tổng vốn đầu tư không quá 10 năm.
	10%
	15 năm

	5
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư[footnoteRef:6] . [6:  Các điểm a khoản 3 Điều 18, điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	10%
	15 năm

	6
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại[footnoteRef:7]: [7:  Điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; 
- Khu kinh tế nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư ..
	10%
	15 năm

	7
	Doanh nghiêp thực hiện dự án đầu tư tại Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thuộc lĩnh vực[footnoteRef:8]: [8:  Các điểm k, điểm l khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Nuôi trồng lâm sản; 
- Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản. Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản quy định tại điểm này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b1 và điểm b2 khoản 1 Điều 4 của Nghi định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.
	10%
	Suốt thời gian hoạt động

	8
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực[footnoteRef:9]: [9:  Các điểm i, điểm r, điểm s khoản 2 Điều 18, điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Trồng, chặm sóc, bảo vệ rừng; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trổng, vật nuôi; đầu tự bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm; sản xuất, khai thác và tỉnh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ;
- Xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; giám định tư pháp;
- Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đổi tượng quy định tại Luật Nhà ở.
	10%
	Suốt thời gian hoạt động

	9
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong các lĩnh vực[footnoteRef:10]: [10:  Các điểm t, điểm u khoản 2 Điều 18, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản;
- Báo chí (bao gồm cả quảng cáo trên báo) theo quy định của Luật Báo chí.
	10%
	Suốt thời gian hoạt động

	10
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm[footnoteRef:11] cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản. Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản quy định tại điểm này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b1 và điểm b2 khoản 1 Điều 4 của Nghi định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ. [11:  Các điểm l khoản 2 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	15%
	Suốt thời gian hoạt động

	11
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực[footnoteRef:12]: [12:  Các điểm m, điểm n, điểm o khoản 2 Điều 18, điểm a, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 
- Sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất sản phẩm công nghệ số khác.
- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	17%
	10 năm

	12
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư[footnoteRef:13]. [13:  Các điểm b khoản 3 Điều 18, điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	17%
	10 năm

	13
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế không nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư[footnoteRef:14]. [14:  Điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	17%
	10 năm


2. THỜI GIAN MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN
2.1. Ưu đãi miễn suốt thời gian hoạt động
- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản (kể cả trường hợp mua sản phẩm nông, thủy sản về chế biến, thuê gia công, nhận gia công chế biến) ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn[footnoteRef:15]. [15:  Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, sau cai nghiện ma túy, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong năm từ 20 nguời trở lên[footnoteRef:16] (không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản). [16:  Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng tệ nạn xã hội[footnoteRef:17]. [17:  Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

2.2. Ưu đãi miễn có thời hạn
	STT
	Loại dự án
	Thuế suất ưu đãi, thời gian ưu đãi

	
	
	Thời gian miễn
	Thời gian giảm

	1
	DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực[footnoteRef:18]: [18:  Các điểm a, b, c, d, đ khoản 2, khoản 4 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ứng dụng công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; 
- Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm, sản xuất thiết bị điện tử theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thứ sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tu tiên phát triển do Chính phủ quy định đáp ứng một trong các tiêu chí;
- Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; bảo vệ môi trường; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất quốc phòng, an ninh và sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; sản xuất sản phẩm công nghiệp hóa chất trọng điểm và sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, pháp luật về cơ khí;
- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
	04 năm
	50% chín (09) năm tiếp theo

	2
	Dự án đầu tư mới thuộc[footnoteRef:19] doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. [19:  Các điểm e khoản 2, khoản 4 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	04 năm

	50% chín (09) năm tiếp theo


	3
	DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc[footnoteRef:20]:  [20:  Các điểm g, điểm h khoản 2 Điều 18, điểm b khoản 1 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có quy mô vốn đầu tư tối thiều 12.000 tỷ đồng và thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư có thời gian giải ngân tổng vốn đầu tư không quá 10 năm.
	04 năm

	50% chín (09) năm tiếp theo


	4
	- Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư[footnoteRef:21]. [21:  Các điểm a khoản 3 Điều 18, điểm c khoản 1 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	04 năm

	50% chín (09) năm tiếp theo


	5
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại[footnoteRef:22]: [22:  Điểm d khoản 1 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; 
- Khu kinh tế nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư ..
	04 năm

	50% chín (09) năm tiếp theo


	6
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư . thuộc lĩnh vực[footnoteRef:23] xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; giám định tư pháp. [23:  Các điểm r khoản 2 Điều 18, điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	04 năm

	50% chín (09) năm tiếp theo


	7
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực[footnoteRef:24] xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; giám định tư pháp. [24:  Các điểm r khoản 2 Điều 18, điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	04 năm

	50% năm (05) năm tiếp theo


	8
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực[footnoteRef:25]: [25:  Các điểm m, điểm n, điểm o khoản 2 Điều 18, điểm a, khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

- Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 
- Sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất sản phẩm công nghệ số khác; 
- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
	
02 năm

	50% bốn (04) năm tiếp theo

	9
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư[footnoteRef:26] . [26:  Các điểm b khoản 3 Điều 18, điểm b khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	
02 năm

	50% bốn (04) năm tiếp theo

	10
	Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế không nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư[footnoteRef:27] .. [27:  Điểm c khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	02 năm

	50% bốn (04) năm tiếp theo

	11
	Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn[footnoteRef:28]. [28:  Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	
	Được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn


Doanh nghiệp chỉ được áp dụng hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 23 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.
3. ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
	STT
	Loại dự án
	Thuế suất ưu đãi, thời gian ưu đãi

	    1
	Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang hoạt động[footnoteRef:29] mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiểm hoặc cải thiện môi trường thuộc ngành, nghề, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 18 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP. [29:  Điểm a khoản 5 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	Được hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng

	2
	Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang hoạt động đã hết thời gian hưởng ưu đãi thuế[footnoteRef:30], thực hiện đầu tư mở rộng dự án đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP. [30:  Điểm b khoản 5 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.] 

	Được miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới cùng ngành, nghề, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Không được hưởng ưu đãi về thuế suất (áp dụng thuế suất phổ thông là 20%).



II. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (NGHỊ ĐỊNH 103/2024/NĐ-CP NGÀY 30/07/2024 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT)
1. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Loại dự án
	Miễn tiền sử dụng đất

	1
	Dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng, xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt mà chủ đầu tư bố trí để phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
	Miễn tiền sử dụng đất

	2
	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.
	Miễn tiền sử dụng đất


2. GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Loại dự án
	Giảm tiền sử dụng đất

	1
	Sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng, xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai.
	Giảm 50% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
Giảm 30% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn.
Giảm 20% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án không thuộc các địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn.


III. MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT
1. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC CHO THUẾ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI
1.1. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ
	STT
	Loại dự án / Đất sử dụng
	Miễn tiền thuê đất

	1
	Dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp
	Miễn tiền thuê đất

	2
	Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng, xây dựng công trình công nghiệp đường sắt theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 209 Luật Đất đai.
	Miễn tiền thuê đất

	3
	Sử dụng đất xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất; xây dựng cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Miễn tiền thuê đất

	4
	Sử dụng đất xây dựng công trình cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn
	Miễn tiền thuê đất

	5
	Sử dụng đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ
	Miễn tiền thuê đất

	6
	Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 208 Luật Đất đai
	Miễn tiền thuê đất

	7
	Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư
	Miễn tiền thuê đất

	8
	Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai; dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai
	Miễn tiền thuê đất


1.2. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
	STT
	Loại dự án
	Miễn tiền thuê đất

	1
	Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất đối với các dự án thuộc trường hợp miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai.
	Miễn tiền thuê đất


1.3. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT SAU THỜI GIAN ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
	STT
	Loại dự án / Đất sử dụng
	Miễn tiền thuê đất

	1
	Dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
	Miễn 03 (ba) năm

	2
	Dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
	Miễn 07 (bảy) năm

	3
	Dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
	Miễn 11 (mười một) năm

	4
	Dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; đối với đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành khai thác sử dụng công trình ngầm.
	Miễn 15 (mười lăm) năm

	5
	Dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực hiện các dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
	Miễn toàn bộ thời gian thuê


1.4. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT SAU THỜI GIAN ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 1.2 ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A (a) KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI
	STT
	Loại dự án / Đất sử dụng
	Miễn tiền thuê đất

	1
	Dự án đầu tư không thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư (sau đây gọi là Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư) được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư
	Miễn 11 (mười một) năm

	2
	Dự án không thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn.
	Miễn 13 (mười ba) năm

	3
	Dự án không thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
	Miễn 15 (mười lăm) năm

	4
	Dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn.
	Miễn 17 (mười bảy) năm

	5
	Dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
	Miễn 19 (mười chín) năm

	6
	Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.
	Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê

	7
	Riêng nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế được miễn tiền thuê đất như sau:
	

	7.1
	Dự án đầu tư tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
	Miễn 11 (mười một) năm

	7.2
	Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn.
	Miễn 15 (mười lăm) năm

	7.3
	Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
	Miễn toàn bộ thời gian thuê đất


1.5. MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT SAU THỜI GIAN ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 1.2 ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A (a) KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI
	STT
	Loại dự án / Đất sử dụng
	Miễn tiền thuê đất

	1
	Dự án đầu tư không thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao.
	Miễn 15 (mười lăm) năm

	2
	Dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
	Miễn 19 (mười chín) năm

	3
	Dự án thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao).
	Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê


2. GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC CHO THUẾ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI
2.1. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HẰNG NĂM
	STT
	Loại dự án / Đất sử dụng
	Giảm tiền thuê đất

	1
	Đất xây dựng công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách, xếp dỡ hàng hóa của đường sắt; đối với đất xây dựng công trình dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai.
	Giảm 80% tiền thuê đất hằng năm trong cả thời hạn thuê đất

	2
	Đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai.
	Giảm 50% tiền thuê đất hằng năm trong toàn bộ thời gian thuê đất

	3
	Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 39 Nghị định này.
	Giảm 50% tiền thuê đất hằng năm trong toàn bộ thời gian thuê đất


2.2. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ, SỐ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐƯỢC GIẢM ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU
	Số tiền thuê đất được giảm
	
	=
	Số tiền thuê đất trả một lần của cả thời hạn thuê đất
	 x
	Tỷ lệ giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm 2.1 nêu trên



